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CÔNG TY TNHH TM DV SG AN PHÚ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

KHÓA TAY GẠT GIẢ ĐỒNG 

SẢN PHẨM GHI CHÚ 

 

 

 

 
KT: 215mm 

chất liệu: hk kẽm 

C39.215AC - NÂU  

tim khóa : vặn chìa 

 

thân khóa: 58x45 

16 bộ / thùng 

C39.215AB- RÊU  

 

 

 

 
KT: 268mm 

chất liệu: hk kẽm 

C39.268AC-NÂU  

tim khóa : 2 đầu chìa-vặn chìa 

 

thân khóa: 85x45 

16 bộ / thùng 

C39.268AB-RÊU  

 

 

 
 

KT: 350mm 

chất liệu: hk kẽm 

C39.350AC-NÂU 
tim khóa : 2 đầu chìa-vặn chìa 

 

thân khóa: 85x50 

10 bộ / thùng 

C39.350AB-RÊU   



 

 

 
 

KHÓA TAY GẠT GIẢ ĐỒNG (TAY NHẸ) 

SẢN PHẨM GHI CHÚ 

 

 

 

KT: 220mm 

chất liệu: hk kẽm/nhôm 

C21.220 NÂU tim khóa : vặn chìa 
 

 

 
thân khóa: 58x45 

16 bộ / thùng 

 

C21.220 RÊU   



 

 

 

KHÓA TAY GẠT INOX SUS304 (KHÓA CỬA ĐI) 

SẢN PHẨM GHI CHÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT: 260mm 

 
chất liệu: INOX 

 
tim khóa : 2 đầu chìa-vặn chìa thân khóa: 85x45 

16 bộ / thùng 

304B-260 

 

304C-260 

 

 
KT: 260mm 

 
chất liệu: INOX 

 
tim khóa : 2 đầu chìa-vặn chìa thân khóa: 85x45 

20 bộ / thùng 

304A-260 

 

 
KT: 260mm 

 
chất liệu: INOX 

 
tim khóa : 2 đầu chìa-vặn chìa 

(Tim Thau 2 hàng bi) thân khóa: 

85x45 

16 bộ / thùng 
304D-260 (dày 2 li ) 



 

 

 
 

KHÓA TAY GẠT INOX SUS304 (CỬA PHÒNG) 

SẢN PHẨM GHI CHÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KT: 200mm 

 
chất liệu: INOX 

 
tim khóa : vặn chìa thân khóa: 58x45 

20 bộ / thùng 

304A-200 
 

 

304B-200 

 

 
KT: 225mm 

 
chất liệu: INOX 

 
tim khóa : 2 đầu chìa-vặn chìa 

thân khóa: hệ 700 (2F/3F/4F) 20 bộ / thùng 

304F-3F  



 

 

 
 

KHÓA TAY GẠT HK KẼM 7F (CỬA ĐI) 

SẢN PHẨM GHI CHÚ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

95-260 

 

15B-260 

 

77-260 SN 

 

77-260 SN.NP 



 

 

 
 

KHÓA TAY GẠT HK KẼM 7F (CỬA ĐI) 

SẢN PHẨM GHI CHÚ 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 350-260 

 

KT: 260mm 

 
Chất liệu: Hợp kim (phun cát) 

 
Tim khóa : 2 đầu chìa-vặn chìa 

(Tim Thau 1 hàng bi) thân khóa: 85x45 

16 bộ / thùng 

C5915-260 SAG 



 

 

 
 

KHÓA TAY GẠT HK (CỬA PHÒNG ) 

SẢN PHẨM GHI CHÚ 
 

 

 

KT: 200mm 

Chất liệu: Hợp kim 

15B-200 Tim khóa : vặn chìa 

 

 

thân khóa: 58x45 

20 bộ / thùng 

 

95-200  



 

 

 
 

KHÓA TAY GẠT HK KẼM 2F/3F/4F (HỆ 700) 

SẢN PHẨM GHI CHÚ 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

16-218 

 

16W-218 



 
 

 

 
 

KHÓA TAY GẠT SẮT NHÔM 2F/3F/4F 

SẢN PHẨM GHI CHÚ 

 

 

 

 

 
 

 

 

H602 

 

H602W / H602B 

 

H602X 

 

H608(240mm) 
 

 

H608B/H608W 



 

 

 

 
 

KHÓA TAY GẠT SẮT NHÔM (CỬA PHÒNG) 

SẢN PHẨM GHI CHÚ 

 

 

KT: 200mm 

Chất liệu: sắt nhôm 

H227-200 Tim khóa : vặn chìa 

 

 

thân khóa: 58x45 

20 bộ / thùng 

 

H206-200   



 

 

 

KHÓA TAY GẠT SẮT/ NHÔM (CỬA ĐI) 

SẢN PHẨM GHI CHÚ 

 

 

H205-260  

 

KT: 260mm 

chất liệu: Sắt nhôm 
H205W-260 

 

tim khóa : 2 đầu chìa-vặn chìa 

thân khóa: 85x45 

16 bộ / thùng 

H712-260  

 

H712B-260  

 

KT: 260mm 

chất liệu: HK Sắt nhôm 

tim khóa : 2 đầu chìa-vặn chìa 

thân khóa: 85x45 
 

H712-260 MCF 16 bộ / thùng  



 

 

 
 

KHÓA TAY GẠT SẮT/ NHÔM (CỬA ĐI) 

SẢN PHẨM GHI CHÚ 

 

 

H308-260  

 

KT: 260mm 

chất liệu: Sắt nhôm 

H308W-260  
tim khóa : 2 đầu chìa-vặn 

 

chìa 

thân khóa: 85x45 

16 bộ / thùng 

H308B-260  

 

H308X-260   



 
 

 

 
 

KHÓA TAY GẠT TRÒN 

SẢN PHẨM GHI CHÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chất liệu: HK kẽm/inox 

 
3 chìa thau (phòng) / không chìa ( nhà vệ 

sinh) 

 
QC: 60mm-70mm 

8805 
 

 

 

8809 



 

 

 
 

KHÓA PHÂN THỂ (SUS304) 

SẢN PHẨM GHI CHÚ 

 

 

 

 

 

 S01 

 

 
KT vòng : 53mm 

chất liệu: inox 304 

tim khóa : 2 đầu chìa-vặn chìa 

thân khóa: 85x45 

20 bộ / thùng 

S02 

 

 

S03   



 

 

 
 

KHÓA PHÂN THỂ INOX 

SẢN PHẨM GHI CHÚ 

 

 

 
chất liệu: INOX 

S2205  
tim khóa : vặn chìa  

 

thân khóa: 58x45 

20 bộ / thùng 

 

S2205 (B)  



 
 

 

 
 

KHÓA GẠT TRÒN (TAY NẶNG) 

SẢN PHẨM GHI CHÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chất liệu: HK kẽm 

 
Màu sắc:TRẮNG SÁNG/ NÂU 

/RÊU/ĐEN 

 
3 chìa thau (phòng) / không chìa ( nhà vệ 

sinh) 

 
QC: 60mm-70mm 20 bộ/thùng 

I01 

 

I01(H) NÂU 

 

I01 (B) ĐEN  



 
 

 

 
 

KHÓA GẠT TRÒN (TAY NẶNG) 

SẢN PHẨM GHI CHÚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chất liệu: HK kẽm 

 
Màu sắc:TRẮNG SÁNG/ NÂU / RÊU 

 
3 chìa thau (phòng) / không chìa ( nhà vệ 

sinh) 

 
QC: 60mm-70mm 20 bộ/thùng 

J02 
 

 

J02(H) NÂU 

 

J02(Q) RÊU 
 

 

Chất liệu: HK kẽm 

 
Màu sắc:TRẮNG SÁNG 3 chìa thau 

(phòng) / 

không chìa ( nhà vệ sinh) QC: 60mm-70mm 

20 bộ/thùng 

F03. 



 

 

 
 

PHỤ KIỆN TIM KHÓA 

SẢN PHẨM GHI CHÚ 

 

 

Chất liệu: kẽm/ thau 

2 Đầu chìa / vặn chìa/bít chìa 4 chìa khóa 

TIM KHÓA 6F 
 

 

 

Chất liệu: kẽm/ thau 

2 Đầu chìa / vặn chìa/bít chìa 5 chìa khóa 

TIM KHÓA 7F 
 

 

 

Chất liệu: kẽm/ thau 2 Đầu chìa / vặn 

chìa 5 chìa khóa 

TIM KHÓA 8F 
 

 

 
 

Chất liệu: kẽm/ thau vặn chìa 

3 chìa khóa 

TIM KHÓA PHÒNG 7F 

 

 
Chất liệu: thau 

2 bên chìa/vặn chìa 5 chìa khóa 

TIM THAU 7F 

 

 

Chất liệu: thau 

2 bên chìa/vặn chìa 5 chìa khóa 2 

rãnh 

TIM THAU 7F 2 HÀNG BI 

（MÀU VÀNG) 



 
 

 

 
 

PHỤ KIỆN TIM KHÓA 

SẢN PHẨM GHI CHÚ 

 

 

 

 

 
Thân khóa hệ 700 (2F/3F/4F) 

THÂN 2F/3F/4F 

  

 

 

Thân khóa phòng hệ 1000 (58x45) 

THÂN 58X45 
 

 

 

 

 

Thân khóa lớn hệ 1000 (85x45) 

THÂN 85X45 

 


